
Phụ lục số 1 

DANH MỤC 51 DỰ ÁN, CỤM DỰ ÁN  

SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ VỐN NHÀ NƯỚC KHÁC  

KHÔNG HIỆU QUẢ HOẶC LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016-2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội) 

 

STT Danh mục dự án, cụm dự án   

 LÀO CAI 

1.  
Chợ Du lịch Lào Cai, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành 

phố Lào Cai 

 BẮC GIANG 

2.  Dự án Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú  

3.  
Các công trình nước sạch tại tỉnh Bắc Giang (11 công trình hoạt động 

kém hiệu quả và 61 công trình không hoạt động) 

 ĐIỆN BIÊN 

4.  Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang thuộc huyện nghèo Mường Ảng 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

5.  
Dự án Nhà ở sinh viên cụm trường tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ 

Hiệp 

6.  Dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích 

7.  Bảo tàng Hà Nội 

8.  
Dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (tuyến 2) đoạn Nam 

Thăng Long - Trần Hưng Đạo  
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STT Danh mục dự án, cụm dự án   

9.  
Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn 

- Ga Hà Nội 

10.  Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội 

 HẢI DƯƠNG 

11.  Ký túc xá sinh viên cụm trường tại huyện Chí Linh 

 HƯNG YÊN 

12.  Nhà ở sinh viên cụm trường khu vực Thành phố Hưng Yên 

13.  Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên  

 HÀ NAM 

14.  
Ký túc xá sinh viên trong khuôn viên Trường Cao đẳng sư phạm Hà 

Nam  

 NAM ĐỊNH 

15.  Ký túc xá tập trung Thành phố Nam Định  

 NINH BÌNH 

16.  Dự án Khu trung tâm thể thao tỉnh Ninh Bình 

17.  Dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư 

18.  Ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình 

 THANH HÓA 
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STT Danh mục dự án, cụm dự án   

19.  Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ  

20.  Trung tâm hội nghị Hàm Rồng 

21.  
Khu ký túc xá và Trường mầm non Thực hành của Trường Đại học 

Hồng Đức (cũ)  

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

22.  Công trình Nhà biểu diễn đa năng Thành phố Đà Nẵng 

 KHÁNH HÒA 

23.  Ký túc xá Trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà 

 ĐĂK LĂK 

24.  Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa 

25.  Khu ký túc xá Trường Đại học Tây Nguyên 

 KON TUM 

26.  Khu tái định cư của Thủy điện Đắc Đrinh  

 LÂM ĐỒNG 

27.  
Các công trình nước sạch tại Lâm Đồng (88 công trình nước sạch tại 

hoạt động kém bền vững và 74 công trình nước sạch không hoạt động) 

28.  Ký túc xá cụm trường thành phố Đà Lạt 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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STT Danh mục dự án, cụm dự án   

29.  
Đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - 

Dầu Giây 

30.  Dự án tuyến đường sắt số 1: Bến Thành - Suối Tiên 

31.  Dự án tuyến đường sắt số 2: Bến Thành - Tham Lương  

32.  Dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch  

 ĐỒNG NAI 

33.  Dự án Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai  

 BÌNH DƯƠNG 

34.  Dự án Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (tại thành phố Dĩ An) 

35.  Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bình Dương  

36.  Bệnh viện Đa khoa 1500 giường  

 CẦN THƠ 

37.  
Dự án Trung tâm giống thủy sản cấp I Cần Thơ tại xã Thạnh Mỹ, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 ĐỒNG THÁP 

38.  Ký túc xá cụm trường tại Thành phố Cao Lãnh  

 CÀ MAU 

39.  Dự án Khu tái định cư Vàm Kênh Tư (tại huyện Trần Văn Thời) 
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STT Danh mục dự án, cụm dự án   

 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

40.  
Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 10 ha trong khu 58 ha (phường 

10, thành phố Vũng Tàu) 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

41.  Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) 

42.  
Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (huyện M’Drak, tỉnh Đăk 

Lăk) 

43.  
Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr (tỉnh Gia Lai - Đắk 

Lắk) 

44.  Dự án hồ Cánh Tạng (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

45.  Dự án làng Đại học Đà Nẵng 

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

46.  
Công trình Âu thuyền Tắc Thủ (tại ngã ba sông Ông Đốc- Cái Tàu và 

sông Trẹm thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) 

47.  Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân 

48.  Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc  

 BỘ Y TẾ 

49.  Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (trên địa bàn tỉnh Hà Nam) 
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STT Danh mục dự án, cụm dự án   

50.  Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (trên địa bàn tỉnh Hà Nam) 

 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

51.  

Dự án Khách sạn Lam Kinh (tại phường Đông Hương, Thành phố 

Thanh Hóa) thuộc Khu tổng hợp thương mại, dịch vụ của Tập đoàn 

Dầu khí Việt Nam 

    


